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Phụ lục I
DỰ KIẾN SỐ ĐỐI TƯỢNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TCMR GIAI ĐOẠN 03 NĂM (2026-2028)
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)

	TT
	Khu vực
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028

	
	
	Trẻ < 1 tuổi
	Trẻ 1 tuổi 
	Trẻ 18 tháng tuổi
	Trẻ 2 tuổi
	Trẻ 7 tuổi
	Phụ nữ có thai
	Trẻ gái 11 tuổi
	Trẻ < 1 tuổi
	Trẻ 1 tuổi 
	Trẻ 18 tháng tuổi
	Trẻ 2 tuổi
	Trẻ 7 tuổi
	Phụ nữ có thai
	Trẻ gái 11 tuổi
	Trẻ < 1 tuổi
	Trẻ 1 tuổi 
	Trẻ 18 tháng tuổi
	Trẻ 2 tuổi
	Trẻ 7 tuổi
	Phụ nữ có thai
	Trẻ gái 11 tuổi

	1
	Điểm y tế Lê Lợi
	110
	110
	110
	110
	120
	110
	65
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	68
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	68

	2
	Trạm y tế Đăk Bla
	98
	98
	98
	98
	84
	98
	45
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	48
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	48

	3
	Điểm y tế Trần Hưng Đạo
	97
	97
	97
	97
	95
	97
	40
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	45
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	45

	Tổng
	310
	310
	310
	310
	299
	310
	150
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	161
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	161



Phụ lục II

DỰ KIẾN NHU CẦU VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)
	TT
	Khu vực
	Năm 2026

	
	
	Viêm gan B
	BCG
	DPT-VGB-Hib
	OPV
	IPV
	Rota
	Sởi
	Sởi- Rubella
	VNNB
	DPT
	Td
	Uốn ván

	
	
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(ml)
	(liều)
	(liều)
	(liều)

	1
	Điểm y tế Lê Lợi
	105
	260
	305
	650
	360
	190
	200
	200
	290
	295
	210
	450

	2
	Trạm y tế phường Đăk Bla
	90
	230
	265
	580
	310
	160
	165
	165
	250
	190
	180
	380

	3
	Điểm y tế Trần Hưng Đạo
	95
	250
	280
	570
	350
	180
	175
	175
	260
	195
	190
	370

	
	Tổng cộng
	295
	740
	850
	1800
	1020
	550
	540
	540
	800
	680
	580
	1200


Phụ lục III

DỰ KIẾN NHU CẦU VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2027
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)
	TT
	Khu vực
	Năm 2027

	
	
	Viêm gan B
	BCG
	DPT-VGB-Hib
	OPV
	IPV
	Rota
	Sởi
	Sởi- Rubella
	VNNB
	DPT
	Td
	Uốn ván

	
	
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(ml)
	(liều)
	(liều)
	(liều)

	1
	Điểm y tế Lê Lợi
	109
	270
	308
	700
	390
	205
	200
	200
	295
	300
	220
	500

	2
	Trạm y tế phường Đăk Bla
	95
	240
	268
	600
	340
	179
	170
	170
	255
	200
	190
	400

	3
	Điểm y tế Trần Hưng Đạo
	99
	250
	281
	600
	360
	187
	180
	180
	270
	200
	200
	400

	
	Tổng cộng
	303
	760
	857
	1900
	1090
	571
	550
	550
	820
	700
	610
	1300


Phụ lục IV

DỰ KIẾN NHU CẦU VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2028
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)
	TT
	Khu vực
	Năm 2028

	
	
	Viêm gan B
	BCG
	DPT-VGB-Hib
	OPV
	IPV
	Rota
	Sởi
	Sởi- Rubella
	VNNB
	DPT
	Td
	Uốn ván

	
	
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(liều)
	(ml)
	(liều)
	(liều)
	(liều)

	1
	Điểm y tế Lê Lợi
	109
	270
	308
	700
	390
	205
	200
	200
	295
	300
	220
	500

	2
	Trạm y tế phường Đăk Bla
	95
	240
	268
	600
	340
	179
	170
	170
	255
	200
	190
	400

	3
	Điểm y tế Trần Hưng Đạo
	99
	250
	281
	600
	360
	187
	180
	180
	270
	200
	200
	400

	
	Tổng cộng
	303
	760
	857
	1900
	1090
	571
	550
	550
	820
	700
	610
	1300


Phụ lục V

DỰ KIẾN NHU CẦU BƠM KIM TIÊM, HỘP AN TOÀN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCMR NĂM 2026 - 2028

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)


	TT
	Khu vực
	Năm 2026
	Năm 2027
	Năm 2028

	
	
	BKT BCG
	BKT 0,5ml
	BKT 5ml
	Hộp an toàn
	BKT BCG
	BKT 0,5ml
	BKT 5ml
	Hộp an toàn
	BKT BCG
	BKT 0,5ml
	BKT 5ml
	Hộp an toàn

	
	
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)
	(Cái)

	1
	Điểm y tế Lê Lợi
	285
	2700
	70
	33
	300
	2800
	75
	35
	300
	2800
	75
	35

	2
	Trạm y tế phường Đăk Bla
	260
	2200
	63
	28
	265
	2300
	65
	30
	265
	2300
	65
	30

	3
	Điểm y tế Trần Hưng Đạo
	270
	2300
	68
	29
	275
	2400
	70
	30
	275
	2400
	70
	30

	 
	Tổng cộng
	815
	7200
	200
	90
	840
	7500
	210
	95
	840
	7500
	210
	95
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